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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Quốc lộ 61
Giáp ranh Khu dân cư 

vượt lũ Cầu Xáng
1.880

1.880

Quốc lộ 61 Cầu sắt cũ Rạch Gòi 3.900

Cầu Ba Láng Cầu sắt cũ Rạch Gòi 2.400

3.804

3.623

3.450

67 Xã Hòa An

Cây xăng Mỹ Tân Hết kho vũ khí Quân sự 5.000

Hết kho vũ khí quân sự
Giáp ranh phường Long 

Bình (Cầu Xẻo Trâm)
4.200

67.2
Đường Võ Văn Kiệt 

(Quốc lộ 61)
Giáp ranh xã Tân Bình Hết Cây xăng Mỹ Tân 5.700

67.3 Đường tỉnh 927
Giáp ranh xã Hiệp Hưng 

(Cầu Xáng Bộ)
Cầu Rạch Cửu 2.240

67.4
Đường tỉnh 927B (Đường 

tỉnh 927 cũ)

Giáp ranh phường Phương 

Bình (Cầu Xẻo Sành)
Quốc lộ 61 2.500

67.5

Đường 26 Tháng 3 

(Đường ô tô Kinh Cùng - 

Phương Phú)

Quốc lộ 61 Cầu Kênh Bảy Chồn 1.080

67.6
Đường ô tô Kinh Cùng - 

Phương Phú
Cầu Kênh Bảy Chồn Đường tỉnh 927 1.080

67.7 Tuyến Kênh Nhà Nước Kênh Tổng Năng Giáp ranh xã Phương Bình 2000

67.8
Đường vào Kênh Tám 

Ngàn cụt

Đường Võ Văn Kiệt (Quốc 

lộ 61)
Cầu Kênh Tám Ngàn cụt 4.810

67.9 Đường Nguyễn Thị Thơ
Đường Võ Văn Kiệt (Quốc 

lộ 61)
Cầu sắt Chợ Hồng Phát 4.810

67.10 Đường Nguyễn Thị Bông
Đường Võ Văn Kiệt (Quốc 

lộ 61)

Cầu bê tông Chợ Hồng 

Phát
5.920

67.11 Đường Lâm Thị Sáu
Đường Võ Văn Kiệt (Quốc 

lộ 61)
Giáp Kênh Năm Phú 2.000

67.12
Tuyến Đường Lâm Thị 

Hai
Giáp ranh xã Phụng Hiệp

Đường Kinh Cùng - 

Phương Phú
2.000

66.7

Khu tái định cư xã Bình 

Thành phục vụ dự án xây 

dựng công trình Đường 

bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2021 - 

2025

Đường ô tô về Trung tâm xã Bình Thành (Đoạn từ kênh 

Hai Hòe đến UBND xã Bình Thành); Đường tỉnh 925B 

dự kiến có lộ giới 18 mét (5 - 8 - 5)

Đường D1, D2 có cùng lộ giới 14 mét (3,5 - 7 - 3,5)

Đường N1, N2 có cùng lộ giới 13 mét (3,5 - 6 - 3,5)

67.1 Quốc lộ 61

66.6 Chợ Rạch Gòi

66.5

Đường vào Khu dân cư 

vượt lũ Cầu Xáng, Tân 

Bình Các đường nội bộ
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

67.13 Đường vào bãi rác Hòa An
Đường tỉnh 927B (Đường 

tỉnh 927 cũ)
Bãi rác Hòa An 756

5.115

3.928

3.928

3.928

3.928

3.928

3.928

67.15

Khu dân cư - Tái định cư 

Kênh Tám Ngàn, thị trấn 

Kinh Cùng, huyện Phụng 

Hiệp

4.810

67.16
Chợ Kinh Cùng (Chợ thị 

trấn Kinh Cùng)
5.610

68 Xã Phương Bình

Giáp ranh xã Tân Phước 

Hưng (Cầu Ranh Án)

Hết ranh Trường Tiểu học 

Phương Phú 1
820

Giáp ranh Trường Tiểu học 

Phương Phú 1 

Hết ranh Trung tâm Văn 

hóa Thể thao xã Phương 

Phú (cũ)

1.060

Giáp ranh Trung Tâm Văn 

hóa Thể thao xã Phương Phú 

(cũ) 

Giáp ranh phường Long 

Phú 1 (Cầu Xẻo Xu)
820

Giáp ranh xã Hòa An (Cầu 

Rạch Cửu)
Cầu Ông Cò 2.240

Cầu Ông Cò Cầu Cả Cường 2.250

Cầu Cả Cường Cầu Kênh Bà Bái         2.240 

Cầu Kênh Bà Bái
Giáp ranh xã Hòa An 

(Cầu Xẻo Sành)
1.600

Kênh Bà Bái Kênh Xẻo Cao 1.200

68.3 Đường tỉnh 926B
Giáp ranh xã Hòa An (Cầu 

rạch cũ)

Giáp ranh phường Long 

Phú 1
1.200

68.4
Đường ô tô Kinh Cùng - 

Phương Phú

Cầu Lâm Trường Phương 

Ninh 

Giáp ranh Khu bảo tồn 

thiên nhiên Lung Ngọc 

Hoàng (Hết ranh đất Hai 

Vính)

940

Cả khu

Cả khu

Đường số 29 (Từ cầu Xáng Thổi đến đường dự mở số 1) 

68.1 Đường tỉnh 928B

68.2 Đường tỉnh 927 

Đường số 25 (Từ Đường số 29 đến Đường số 4) 

Đường số 2 (Từ Đường số 29 đến Đường số 4) 

Đường số 3 (Từ Đường số 29 đến Đường số 6) 

Đường số 4 (Từ Đường số 2 đến Đường số 25) 

Đường số 5 (Từ Đường số 2 đến Đường số 25) 

Đường số 6 (Từ Đường số 2 đến Đường số 25) 

67.14

Khu dân cư và Trung tâm 

Thương mại Hồng Phát tại 

thị trấn Kinh Cùng 


